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KT: 130 x 50 x 50 mm 

“ BÔ Tử 
TRỂ 21/1 

THÀNH PHẦN 

Cao đặc hỗn hợp 3,42g tương đương 

: 4 

\ Mạch nha... ị 
Tá dược vd...... LIÊU 

CHỈ ĐỊNH: L 
Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ. | 
chán ăn, còi xương, suy dinh 

dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân 
sống, tiêu chảy kéo dài. 

KT: 130 x 50 mm 

Thành phẩn:. 
Cao đặc hỗn hợp 342g Si mức 

'ằng sâm 4.350 
Bạch truật 
Yd 

Liên nhục. 
Hoài sơn.. 

Sơn tra... 
Cam thảo. 
Sa nhân... 
Trần bì 
Bạch linh 
Mạch nha 

Tá dược vả... 

Chỉ định: 
Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ 
chán ăn, còi xương, suy dinh 
dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân 
sống, tiêu chảy kéo dài. 
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CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG 
- Ngày uống 2 lần. 
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi 
uống môi lần 10ml (2 thìa cafe). 
- Trẻ em 3 - 12 tuổi uống mỗi lần 
10 - 15ml (2-3 thìa cafe). 

- Có thể pha với nước để có vị 
ngọt thích hợp. 

BẢO QUẢN: 
- Để nơi khô, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30°C. 

TIÊU CHUẨN: TCCS. 
Các thông tin khác xem tờ 
hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG. 

JI
I[

l 

442/⁄61 

Cách dùng - Liều dùng: 
-_ Ngày uống 2 lần. 

mỗi lần 10ml (2 thìa cafe) 
- Trẻ em 3 - 
15ml (2-3 thìa cafe). 

..
 - Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống 

12 tuổi uống mỗi lần 10 - 

é - Có thể pha với nước để có vị ngọt thích 
¬ k nợp. 

SIRO %@„ Bảo quả - ĐỂ nơi khô, tránh ánh sáng 
` ï nhiệt độ dưới 30°C, 

B Đ) T / 'ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. 
— ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG. 
£ [ý . E z SĐK: 

` Số lô SX: 
NSX: Sai Cổ PIỂN PHẨM HÀ NAM HD: 

Đường Lễ Chẩn, KƠN Châu SORPTP. Phi Lý, Hà Nam

https://trungtamthuoc.com/



Mẫu hộp: BỔ TỲ TRẺ EM 
Hộp 1 lọ 100ml 

ui1eUđuEH 

KT: 130 x 50 x 50 mm 

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30°C. 

TIÊU CHUẨN: TCOS. 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 
CHỈ ĐỊNH: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ TRƯ ỚC KHI DÙNG. 
chán ăn, còi xương, suy dinh 
dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân 
sống, tiêu chảy kéo dài. Số lô SX: 

NSX: 

HD: 

KT: 130 x 50 mm 

Thành phần: 
Cao đặc hỗn hợp 4.2ôg tương đương 

sâm.. 54g 

Kích thích tiêu hóa dùng cho trè 
chán ăn, còi xương, suy dinh 
dưỡng. rối loạn tiêu hóa, phân 
sống, tiêu chảy kéo dài 

https://trungtamthuoc.com/



Mẫu hộp: BỔ TỲ TRẺ EM 
Hộp 1 lọ 125ml 

ui1ÐEuUEH 

KT: 130 x 50 x 50 mm 

lò u 1 / ‹ 

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30°C. 

TIÊU CHUẨN: TCCS. 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯ ỚC KHI DÙNG. 

Tá dược vd.... 

CHỈ ĐỊNH: 
Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ 
chán ăn, còi xương, suy dinh 

dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân SĐK: 
sống, tiêu chảy kéo dài. Số lô SX: 

NSX: 
HD: 

KT: 130 x 50 mm 

"Thành phần: 
Cao đặc hỗn hợp 53⁄g tương đương — GMP- 

sâm. : 

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ 
chán ăn, còi xương, suy dinh 
dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sxiaˆ 
sống, tiêu chẳy kéo dài

https://trungtamthuoc.com/



Mẫu hộp: BỔ TỲ TRẺ EM 
Hộp 1 lọ 150ml 

KT: 145 x 65 x 556 mm 

Mạch nha...... ...2,B10 
Tá dược vớ... 150ml 

CHỈ ĐỊNH: 
Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ 
chán ăn, còi xương, suy dinh 

dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân 
sống, tiêu chảy kéo dài. 

Kích thích tiêu hóa dùng cho trẻ 
chán ăn, còi xương, suy định 

dưỡng, rối loạn tiêu hóa, phân sxz 
sống, tiêu chảy kéo dài. 

KT: 148x 8mm (i¿in:52%) 

uI1ÐU(EUEH 

SĐK: 

Số lô SX: 

NS§X: 
HD: 

-Để nơi khô, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30C. 

TIÊU CHUẨN: TCCS. 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG. 

CÔNG TY Cô PHÁN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

https://trungtamthuoc.com/



Hướng dẫn sử dụng thuốc 

BỎ TỲ TRẺ EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM 

THÔNG BẢO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN GẶP 

PHẢI KHI SỬ DỤNG THUÓC 

Thành phần công thức thuốc: 

Thành phần dược chất: 

Cao đặc hỗn hợp tương đương {Đảng sâm (R#ađix Codonopsis pilosulae) 4,35g, 

Bạch truật (Rzizoma Atractylodis macrocephalae) 4,35g, Ý dĩ (Semen Coicis) 

4.35g, Liên nhục (Semen Nelumbimis nucjferae) 4,35g, Hoài sơn (Tuber 

Dioscoreae persimilis) 435g, Sơn tra (Frucfus Mali) 2,10g, Cam thảo (Radix | 3,42 g 

Glyeyrrhizae) 3,15g, Sa nhân (Fruefus Amomi) 0,75g, Trần bì (Pericarpium Citri 

reticulatae perenne) 2,]0g, Bạch linh (Poria) 2,85g, Mạch nha (Frucf„s Hordei 

germinafus) l,50g} 

Thành phần tá dược (Đường trắng, Acid benzoic, Nước tỉnh khiết, Ethanol 96%) vã 80 ml 

Dạng bào chế: Chất lỏng sánh màu nâu vàng, mùi thơm dược liệu, vị ngọt hơi tê. 

s* Chỉ định: Kích thích tiêu hoá dùng cho trẻ chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, rối loạn 

hóa, phân sống, tiêu chảy kéo dài. 

s* Cách dùng - liều dùng: Ngày uống 2 lần. 

o_ Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi uống mỗi lần uống 10 ml. 

o_ Trẻ em 3 tuổi - 12 tuổi uống mỗi lần uống 10 - 15 ml. 

o_ Có thể pha với nước để có vị ngọt thích hợp. 

%% Chống chỉ định: Người tiểu đường. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc 

co giật do sốt cao. j 

* Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có báo cáo. 

+ Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

o_ Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

* Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

o_ Không ảnh hưởng. 

s* Tương tác tương ky của thuốc: 

o_ Chưa có báo cáo. 

s* Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

o_ Chưa có báo cáo. 

Quá liêu và cách sử trí:

https://trungtamthuoc.com/



o_ Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không sử dụng quá liều chỉ định của thuốc. 

o_ Tích cực theo dõi để có biện pháp sử trí kịp thời. 

s* Quy cách đóng gói: 

o_ Hộp I lọ 80ml + HDSD. 

o_ Hộp I lọ 100ml + HDSD. 

o_ Hộp I lọ 125ml + HDSD. 

oö_ Hộp [ lọ 150ml + HDSD. 

s* Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

o_ Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 300C. 

o_ Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

o_ Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở. 

+ Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC PHÁM HÀ NAM 

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

ĐT: (+84) 2263852715 Fax: (+84) 226 3854143 

cụ. CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG 
` ~ 2 L ` 

*guuyên 'ffuy JWàmg
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